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BÁO CÁO

CÔNG TÁC DƯỢC NĂM 2022
I/. Thông tin chung:

-     Họ và tên lãnh đạo bệnh viện/ TTYT phụ trách công tác dược ………………..

· Họ và tên trưởng khoa dược ; ……………….; Số điện thọai ……….:

· Họ và tên phó trưởng khoa dược ; ……………….; Số điện thọai ……….

· Số điện thọai của khoa dược: ……………………..Fax ………………..

· Số lượng nhân lực dược:

	Tiến sĩ Dược
	Thạc sĩ Dược
	Dược sĩ chuyên khoa I
	Dược sĩ chuyên khoa II
	Dược sĩ đại học
	Dược sĩ trung học
	Cao đẳng dược
	Dược tá
	Cộng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Số cán bộ dược làm công tác dựơc lâm sàng:….
	STT
	Ho và tên
	Trình độ chuyên môn
	Bằng cấp, chứng chỉ … về dược lâm sàng

	
	
	
	


       - Cơ sở kinh doanh dược:

	
	Số lượng
	Đã đạt GPP
	Chưa đạt GPP
	Họ tên, bằng cấp CM người quản lý chuyên môn về dược

	
	
	
	
	

	Nhà thuốc BV/TTYT
	
	
	
	

	Quầy thuốc BV/TTYT
	
	
	
	

	Quầy thuốc trạm y tế 
	
	
	
	

	Tủ thuốc trạm y tế
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


II/ Kết quả hoạt động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Tỷ lệ (%) 

	1
	Tổng số tiền mua thuốc  

Trong đó:
	1.000đ
	
	Tiền mua thuốc/viện phí (VP)

	
	- Tiền thuốc ngoại nhập
	1.000đ
	
	Tiến  mua thuốc NN /tiền mua thuốc

	
	- Tiền thuốc trong nước sản xuất
	1.000đ
	
	Tiến mua thuốc SXTN/ tiền mua thuốc

	
	- Tiền dược liệu vị thuốc và thuốc dược liệu thuốc cổ truyền ( DL, VT, TDL, TCT)
	1.000đ
	
	Tiến mua DL, VT, TDL, TCT /tiền mua thuốc 

	2
	Tiền mua hóa chất xét nghiệm, thuốc thử (HC,TT)
	1.000đ
	
	Tiền mua HC, TT/viện phí (VP)

	3
	Tiền mua vắc xin, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao (VT)
	1.000đ
	
	Tiền muaVX, SP, VT/VP

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	- Tiền mua vắc xin, sinh phẩm (VX, SP)
	1.000đ
	
	tiền vắc xin, SP/VP

	4
	Tổng tiền thuốc đã sử dụng (SD) 

Trong đó:
	1.000đ
	
	tiền thuốc SD/viện phí

	
	-Tiền thuốc ngoại nhập
	
	
	Tiến thuuốc SXTN /tiền thuốc SD

	
	-Tên thuốc SX trong nuốc
	
	
	Tiến thuốc ngoại nhập/tiền thuốc SD

	
	- Tiền dược liệu vị thuốc và thuốc dược liệu thuốc cổ truyền ( DL, VT, TDL, TCT)
	1.000đ
	
	Tiến DL, VT, TDL, TCT /tiền thuốc SD

	
	- Tiền thuốc kháng sinh (KS)
	1.000đ
	
	tiền KS/tiền thuốc SD

	
	- Tiền thuốc Vitamin (Vit.)
	1.000đ
	
	tiền Vit./tiền thuốc SD

	
	- Tiền Dịch truyền (DT) 
	1.000đ
	
	tiền DT/tiền thuốc SD

	
	- Tiền thuốc Corticoid (Cor.)
	1.000đ
	
	tiền Cor./tiền thuốc SD

	
	- Tiền thuốc khác
	1.000đ
	
	tiền t.khác/tiền thuốc SD

	5
	Tiền máu đã sử dụng 
	1.000đ
	
	

	6
	Các nguồn tiền thuốc đã sử dụng  
	1.000đ
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	- Tiền thuốc BHYT
	1.000đ
	
	tiền thuốc BHYT/VP

	
	- Tiền thuốc trẻ em ( 6 tuổi có thẻ BHYT
	1.000đ
	
	tiền thuốc TE/VP

	
	- Tiền thuốc người nghèo có thẻ BHYT
	1.000đ
	
	tiền thuốc người nghèo/VP

	
	- Tiền thuốc khác
	1.000đ
	
	tiền thuốc khác/VP  

	7
	Tai biến trong sử dụng thuốc
	 
	
	

	
	- Do nhầm lẫn, sai sót kỹ thuật 
	lần
	
	

	
	- Do tác dụng không mong muốn của thuốc  
	lần
	
	

	8
	Báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc đến cơ quan quản lý cấp trên
	 
	
	


            - Công tác tiếp nhận, phổ biến và thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về dược, các quy định chuyên môn về dược trong các cơ sở khám, chữa bệnh;

- Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị;

- Công tác đấu thầu, cung ứng thuốc trong bệnh viện;

- Công tác quản lý, sử dụng thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh;

- Công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (DI&ADR);

- Việc thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú;

- Công tác pha chế thuốc theo đơn (nếu có);

- Việc thực hiện các nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP”;

- Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc;

- Công tác quản lý hoạt động của nhà thuốc bệnh viện.

                Đính kèm Phụ lục  4 5 7  của Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày  29/4/2011 ;

      III/. Phương hướng kế họach năm 2023.

IV Đề xuất – Kiến nghị:

     Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC
      - P. NV SYT;                                                                                                                  

     - TTr SYT;

      - Lưu VT.

